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Trường Chính sách Công và Quản lý Fulbright 

MPP 2024, Năm học 2022 - 2023 

KINH TẾ HỌC VĨ MÔ 

Bài tập 3 

Cán cân thanh toán quốc tế và tỷ giá hối đoái  

Ngày nộp: 8:20AM, Thứ Năm, 30/3/2023 

 

Phần I: Bắt buộc (60 điểm)  

Câu 1: Hạch toán cán cân thanh toán quốc tế (BOP) (30 điểm)  

Hãy cho biết những giao dịch sau đây sẽ được hạch toán vào BOP như thế nào? 

a. Một doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu gạo sang Mỹ theo giá FOB 10 triệu USD.  
b. Anh Ròm đi du lịch Thụy Sĩ chi tiêu tổng cộng 20.000 CHF, trong đó anh Ròm đã mua một 

chiếc đồng hồ Rolex 5.000 CHF mang về (có khai báo hải quan).  
c. Anh Long đi xuất khẩu lao động ở Hàn Quốc nhận được lương 4 triệu won, sau khi chi cho 

nhà ở và các chi phí sinh hoạt ở Hàn Quốc, còn lại 3 triệu won anh Long chuyển về nước 
cho gia đình tạo vốn làm ăn.  

d. Một Việt kiều ở Mỹ chuyển tiền về cho người thân ở Việt Nam 10.000 USD và người thân 
dùng số tiền đó để vật dụng sinh hoạt cho gia đình.  

e. Công ty Sungsam ở Việt Nam sử dụng khoản lợi nhuận giữ lại 10 triệu USD để đầu tư thêm 
một dây chuyền lắp ráp ô tô được nhập khẩu từ Nhật Bản.  

f. Chính phủ Thụy Điển viện trợ không hoàn lại cho Việt Nam 100.000 USD để hỗ trợ người 
dân miền Trung Việt Nam bị bão lũ tàn phá.  

g. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam mua vào 10 tỉ USD từ các NHTM trên thị trường ngoại hối 
nhằm tăng quỹ dự trữ ngoại hối quốc gia.  

h. Công ty ICF đăng ký thành lập ở Việt Nam với số vốn đăng ký 50 triệu USD. Số tiền trên 
thực tế chưa được nhà đầu tư giải ngân.  

i. Một tập đoàn kinh tế Việt Nam đầu tư 1 tỉ USD khai thác dầu khí ở Venelaza, sau 5 năm bị 
thua lỗ còn 500 triệu USD.  

j. Một chính phủ phát hành trái phiếu ra thị trường tài chính quốc tế để vay 100 triệu USD, kỳ 
hạn 5 năm, lãi suất 5%/năm, về cho một tập đoàn kinh tế nhà nước vay lại. Tổng số tiền cả 
gốc lẫn lãi phải trả mỗi năm là 23 triệu USD, trong đó phần lãi phải trả là 3 triệu USD.  

 

Câu 2: Tỷ giá hối đoái danh nghĩa và tỷ giá hối đoái thực (30 điểm)  

a. Hãy thu thập các số liệu thống kê và điền vào bảng sau (nộp kèm file Excel): 

 Tỷ giá hối đoái danh nghĩa VND 
so với các đồng tiền 

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) các nước 

 USD EUR JPY CNY KRW VN US EU JP CN KR 
Tháng 
1/2000 
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Tháng 
2/2000 

           

…            
Tháng 
12/2022 

           

b. Hãy sử dụng dữ liệu bảng trên để tính tỷ giá hối đoái thực giữa VND với các đồng tiền các 
nước (tùy chọn năm cơ sở 2000 hoặc 2010).  

c. Hãy nhận xét xu hướng lên giá/giảm giá của VND so với đồng tiền các nước trong bảng.  
d. Tính đến thời điểm cuối 2022, VND đang bị định giá cao hay bị định giá thấp so với các 

đồng tiền trong bảng? 

 

Phần II: Tự chọn (40 điểm)  

Học viên được chọn 1 trong 2 câu sau để làm.  

Câu 3: Động thái của Fed và đối sách của Việt Nam  

Trong năm 2022, nhằm kiềm chế lạm phát ở mức cao nhất trong 40 năm qua, Cục dự trữ liên bang 
Mỹ (Fed) đã nâng lãi suất cơ bản (lãi suất quỹ liên bang) 7 lần. Mới đây, Fed tiếp tục nâng lãi suất 
thêm 25 điểm cơ bản vào ngày đầu tháng 2/2023, đưa lãi suất cơ bản lên 4,5 – 4,75% (mức cao nhất 
kể từ tháng 10/2007). Mặc dù lạm phát có dấu hiệu giảm đi gần đây, song khả năng Fed vẫn sẽ tiếp 
tục điều chỉnh tăng lãi suất cơ bản nhưng với cường độ giảm đi đáng kể trong năm 2023. Fed ước 
tính lãi suất cơ bản sẽ ở mức 5% tới 5,25% vào cuối năm 2023 và vẫn chưa giảm cho tới năm 2024. 

Anh/chị hãy phân tích:  

a. Tác động của việc Fed giảm cường độ tăng lãi suất lên mặt bằng lãi suất và xu hướng tỷ giá 
của Việt Nam trong năm 2023 như thế nào?  

b. Hãy phân tích tác động tổng thể của chính sách tăng lãi suất của Fed lên các cân đối vĩ mô 
của nền kinh tế Việt Nam (cán cân vãng lai, dòng vốn, tăng trưởng, lạm phát…)?  

c. Trước động thái chính sách của Fed, Chính phủ Việt Nam có thể lựa chọn các kịch bản lãi 
suất và tỷ giá như thế nào trong năm 2023? Hãy lập luận lý do vì sao anh/chị lại khuyến 
nghị Chính phủ nên lựa chọn kịch bản chính sách đó? 

Lưu ý: Bài phân tích không quá 1.200 chữ (đếm trên MS. Words) 

 

Câu 4: Phân tích BOP Việt Nam  

Hãy phân tích thực trạng cán cân thanh toán quốc tế (BOP) của Việt Nam 2 thập niên qua. So sánh 
và phân tích đặc điểm và xu hướng của các cán cân thành phần qua hai thập niên (2000-2010) và 
(2011-2020). Những phát hiện quan trọng và nhận xét thú vị sẽ được đánh giá cao. 

(Dữ liệu BOP Việt Nam đính kèm bài tập này) 

Lưu ý: Bài phân tích không quá 1.200 chữ (đếm trên MS. Words) 

 


